
STT DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN
VỐN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

A. CÁC NGÀNH HẠ TẦNG THEN CHỐT
I HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1 Hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (QL3
mới) NN,DN 2013 - 2016

2 DA đường QL3 mới từ Thái Nguyên đến Chợ Mới (Bắc
Kạn) DN, NN 2014-2020

3 Dự án nâng cấp đuờng Quốc lộ 3 cũ (Đoạn từ cầu Đa Phúc
đến TP Thái Nguyên) DN, NN 2016 - 2020

4 Đầu tư xây dựng đường vành đai 5 Hà Nội từ Phổ Yên -
Phú Bình

DN, NN,
ODA 2016 - 2020

5 Cải tạo, nâng cấp ĐT.269 thành QL 17, kết nối với Bắc
Giang

DN, NN,
ODA 2016-2020

6 Xây dựng đường từ nút giao Yên Bình - Bắc Giang DN, NN,
ODA 2016-2020

7 Cải tạo nâng cấp ĐT.261 Nhà nước 2016-2020

8 Hoàn thiện Đường ĐT.272 (Quang Sơn - Phú Đô - Núi
Phấn) Nhà nước 2014-2018

9 Cầu Bến tượng, Cầu Bến Huống Thành phố Thái Nguyên ODA,NN,DN 2016-2020

10 Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà (nâng cấp
thành ĐT 270B) NN,ODA 2016-2020

11 Đường nối QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến KCN Yên
Bình I tỉnh Thái Nguyên Nhà nước 2014-2018

12 Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (Nâng cấp thành
ĐT.273) NN, ODA 2016-2020

13
Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đường GTNT Giang Tiên,
Vô Tranh, Tức Tranh, Phấn Mễ, Phú Đô, huyện Phú Lương -
xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ

Nhà nước 2016-2020

14 Xây dựng đường từ nút giao Yên Bình đi Thành Công DN, Nhà
nước 2016-2020

15 Đường đô thị ven bờ Sông Cầu (địa phận thành phố Thái
Nguyên) ODA, NN 2016 - 2020

16 Đường nội thị thị xã Sông Công đoạn từ CMT8 đi QL 3 Nhà nước 2016-2020

17 Đường cứu hộ cứu nạn trong vùng mưa lũ huyện Phổ Yên NN, ODA 2016-2017-2020

18 Hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất, phát triển,
bảo vệ, PCCC rừng tỉnh Thái Nguyên

Nhà nước, DN 2016-2020

19 Dự án đầu tư xây dựng các cầu vượt qua Kênh Đào huyện
Phú Bình Nhà nước 2016-2020

20 Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn (đường
trục chính) theo tiêu chí nông thôn mới NN, DN, Dân 2015-2020

(Kèm theo Nghị quyết số: 67/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

PHỤ LỤC 1.      DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG ĐẶC BIỆT ƯU TIÊN
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II HẠ TẦNG CÁC KHU KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

1 Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp- dịch vụ Yên
Bình DN, NN 2014-2020-2025

2 Hạ tầng KCN Điềm Thụy NN,DN 2014-2020-2030

3 Hạ tầng  KCN Sông Công I NN,DN 2014-2020

4 Hạ tầng  KCN Sông Công II NN,DN 2014-2020-2025

5 Hạ tầng  KCN Nam Phổ Yên NN,DN 2014-2020-2025

6

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng các cụm công nghiệp khu vực
các huyện Phổ Yên, Phú Bình, TPTN, TX Sông Công và
các cụm CN An Khánh, Phú Lạc (Đại Từ), cụm CN Sơn
Cẩm huyện Phú Lương...

NN,DN,
ODA 2014-2025

7 XD các tuyến giao thông đối ngoại của Tổ hợp Yên Bình Nhà nước,
DN 2014-2020

8 Khu dịch vụ Logistics Yên Bình DN, NN 2015-2020

9
Hoàn thiện Đường gom QL 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên
đoạn từ Khu công nghiệp Yên Bình đến ĐT 266 (Khu công
nghiệp Điềm Thụy);

NN, DN 2014-2018

10 Hạ tầng khu tái định cư, nhà ở công nhân cho khu, cụm
công nghiệp

Nhà nước,
DN 2014-2020

11 Hạ tầng khu tái nghĩa địa cho Khu, cụm công nghiệp Nhà nước,
DN 2014-2020

III HẠ TẦNG GD-ĐT, Y TẾ
III.1 GIÁO DỤC

1 Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên Nhà nước 2015-2020

2 Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị trường phổ thông dân tộc
nội trú cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nhà nước 2015-2020

3 Trường THPT Đội Cấn (Đại Từ) Thái Nguyên Nhà nước 2016-2020

4 Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống các trường thuộc Đại học
Thái Nguyên

Nhà nước,
DN 2014 - 2020

III.2 Y TẾ

1 Hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
quy mô 1000 giường

Nhà nước,
DN 2014 - 2020

2 Xây dựng Bệnh viện đa khoa tại Tổ hợp Yên Bình tỉnh TN DN, ODA,
NN 2015-2020

3 Xây dựng trung tâm nội tiết y tế chuyên sâu - Bệnh viện
Gang Thép

Nhà nước,
DN 2016-2020

4 Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng (giai đoạn 2) NN 2016-2020

5 Xây dựng Trung tâm Pháp Y NN 2016-2020

6 Xây dựng giai đoạn 2 và nhà cận lâm sàng, điều trị, mua
thiết bị - BV đa khoa huyện Đồng Hỷ NN 2016-2020

7 Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện CH-PHCN Thái Nguyên NN 2016-2020

8 Xây dựng nhà điều trị, khám, HSCC, mua thiết bị Bệnh viện
Tâm Thần NN 2016-2020
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9 Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị y tế cho các TTYT
huyện NN 2016-2020

10 Xây dựng Bệnh viên Y học cổ truyền (địa điểm mới) NN, DN 2016-2020
IV KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1
Xây dựng và phát triển CNTT&TT Thái Nguyên trở thành
TT CNTT vùng Đông Bắc (xây dựng Khu công nghệ thông
tin tập trung tại Tổ hợp Yên Bình)

ODA, NN,
DN 2015-2020

2 Xây dựng“Vườn ươm” về phát triển nông nghiệp đô thị. DN, NN 2015-2020
V HẠ TẦNG THỦY LỢI, NÔNG, LÂM NGHIỆP

V.1 Dự án tưới, điều hòa nước
* Nâng cấp, sửa chữa
1 Nâng cấp công trình thủy lợi Hồ Núi Cốc và hồ Gò Miếu Nhà nước, ODA 2016-2020

2 Công trình thủy lợi hồ Nà Kháo xã Phú Thượng huyện Võ
Nhai

Nhà nước, ODA 2016-2020

3 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Khuôn Nanh, hồ Đầm Chiễu
Huyện Đại Từ

Nhà nước, ODA 2016-2020

4 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Hố Cóc, hồ Đội Cấn - La
Đuốc huyện Phú Bình

Nhà nước, ODA 2016-2020

5 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Gềnh Chè Nhà nước, ODA 2016-2020

6 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Nà Tấc; hồ Bảo Linh Nhà nước, ODA 2016-2020

7 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Cây Sy, TPTN Nhà nước, ODA 2016-2020

8 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Hố Chuối, H Đồng Hỷ Nhà nước, ODA 2016-2020

9 Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hồ Suối Lạnh, hồ Núi Chẽ, hồ
Cơ Phi  H. Phổ Yên

Nhà nước, ODA 2018-2022

10 Sửa chữa, nâng cấp các hồ và cụm hồ các huyện phía nam
Tỉnh Thái Nguyên

Nhà nước, ODA 2018-2022

11
Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Núc Nác, hồ Cổ Rắn xã Vinh
Sơn, TX Sông Công Nhà nước, ODA 2016-2018

12 Sửa chữa, nâng cấp hồ Pác Xoong, xã Phượng tiến; hồ Nà
Ngòa, xã Bảo Cường, H Định Hóa

Nhà nước, ODA 2015-2017

13 Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Làng U, hồ Đèo Quýt, huyện
Phú Bình

Nhà nước, ODA 2016-2020

14 Sửa chữa, Nâng cấp các công trình thủy lợi, hồ chứa, đập
dâng, trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh

Nhà nước, ODA 2016-2020

15 Nâng cấp kênh mương cấp I, cấp II, kênh mương nội đồng
Nhà nước,

ODA, tín dụng
ĐT

2016-2020

16 Củng cố, nâng cấp các tuyến đê, kè chống lũ trên bờ Sông
Cầu bảo vệ thành phố Thái Nguyên, khu CN gang thép

Nhà nước, ODA 2018-2022

* Xây dựng mới
1 Hồ Ngàn Me, H. Đồng Hỷ Nhà nước, ODA 2016-2020

2 Hồ Đồng Giã, xã Dân Tiến, H. Võ Nhai Nhà nước, ODA 2016-2020
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3 Hồ Vân Hán, H. Đồng Hỷ Nhà nước, ODA 2016-2020

4 Xây dựng Hồ chứa nước Làng Pháng và 7 đập dâng, huyện
Định hoá

Nhà nước, ODA 2016-2020

5
XD Cụm công trình: Đập Gốc Cọ, hồ Đồng Tiến xã Tức
Tranh; Đập Ngăn Vu, Hồ Núi Phật xã Phú Đô, hồ Lũng
Hiền xã Ôn Lương, H Phú Lương

Nhà nước, ODA 2016-2020

* BĐKH và điều hòa nước

1 Nghiên cứu tác động BĐKH và quy mô lũ cực hạn và yêu
cầu mở tràn cho 5 hồ

Nhà nước, ODA 2015

2 Lập quy trình vận hành liên hồ điều hòa nước cho Núi Cốc
và Nghinh Tường

Nhà nước, ODA 2016-2020

3 Củng cố nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ
K3+100 đến K10+600)

Nhà nước, ODA 2016-2020

4 Củng cố nâng cấp tuyến đê Hà Châu huyện Phú Bình Nhà nước, ODA 2016-2020

5 Nâng cấp đê sông Công kết hợp làm đường giao thông, kè
hộ chân đê sông Công

Nhà nước, ODA 2016-2020

6 Kè bờ Sông Công đoạn từ đập Cầu Thành đến cầu Huy
Ngạc, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ

Nhà nước, ODA 2016-2020

V.2 Dự án cấp nước, tiêu thoát nước mưa và nước thải

* Cấp nước

1 Cấp, thoát nước KCN Yên Bình, H. Phổ yên và H. Phú Bình DN, ODA 2014-2016

2 Cấp, thoát nước KCN Điềm Thụy, H. Phú Bình NN, DN,
ODA 2014-2016

3 Cấp, thoát nước KCN Nam Phổ Yên, H. Phổ yên DN, NN 2015-2018

4 Cấp, thoát nước KCN Sông Công II, TX Sông Công DN, NN,
ODA 2016-2020

5 Hoàn thiện HT cấp nước TP Thái Nguyên DN, ODA,
NN 2014-2016

6 Hoàn thiện HT cấp nước TX Sông Công DN, ODA,
NN 2016 - 2018

7 Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt nội thị thị trấn
Chợ Chu

DN, ODA,
NN 2016-2020

8 Xây dựng hệ thống nước sinh hoạt nội thị huyện Phổ Yên DN, ODA,
NN 2016-2020-2030

* Thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt

Hệ thống thoát nước thải cho 9 thị trấn, thị xã của tỉnh DN, ODA,
NN 2016 - 2018

V.3 Hạ tầng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

1 Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp công nghệ cao tập
trung DN, ODA, NN 2015-2020

2
Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng,
vật nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái
Nguyên

DN, ODA, NN 2015-2020
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3 Xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp (trồng nấm, chăn
nuôi) ứng dụng công nghệ, chất lượng cao DN, ODA, NN 2015-2020

4
Hỗ trợ hạ tầng: cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;
chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; chế biến nông, lâm
sản; sản xuất nông nghiệp tập trung theo NĐ 210/NĐ-CP

DN, ODA, NN 2015-2020-2025

V.4 Hạ tầng khu vực nông thôn

1 Xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng nông
thôn theo tiêu chí nông thôn mới DN, ODA, NN 2015-2020-2030

VI HẠ TẦNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VI.1 Dự án xử lý nước thải

* Dự án xử lý nước thải sinh hoạt

1 Dự án hệ thống xử lý nước thải phía Bắc TP Thái Nguyên. ODA,
NN,DN 2014 - 2016

2 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải phía Nam TP Thái
Nguyên (phường Hương Sơn)

ODA,
NN,DN 2014 - 2020

* Dự án xử lý nước thải công nghiệp

1 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Điềm Thụy NN, DN 2014 - 2020

2 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Nam Phổ
Yên DN, NN 2014 - 2020

3 Hệ thống thoát xử lý nước thải CCN NN, DN 2016 - 2020-
2030

4 Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Sông Công
II NN, DN 2014 - 2020

VI.2 Hạ tầng xử lý chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại
(CTNH)

1 KXL TP Thái Nguyên (gồm nhà máy xử lý và BCL Đá Mài,
xã Tân Cương, TP. Thái Nguyên)

ODA, NN,
DN 2014 - 2020

2 KXL thôn Tân Mỹ 2, xã Tân Quang, thị xã Sông Công ODA, NN,
DN 2014 - 2020

3 KXL huyện Phổ Yên (gồm nhà máy xử lý và BCL Đồng
Hầm, xã Minh Đức huyện Phổ Yên)

ODA, NN,
DN 2014 - 2020

4 KXL Hòa Lâm-Suối Lửa, xã Tân Thành, Phú Bình (gồm
nhà máy xử lý và BCL)

ODA, NN,
DN 2014 - 2020

VI.3 Các dự án HT môi trường khác

1 Xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng (Suối cốc TPTN...)

DN, ODA,
NN 2015 - 2020

2 Các dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn ODA, NN,
DN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
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A. CÁC NGÀNH HẠ TẦNG THEN CHỐT
I HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh Nhà nước,
DN

2013 - 2020 -
2025

2 Hệ thống đường giao thông đô thị Nhà nước,
DN

2015-2020-
2030

3 Phát triển hệ thống giao thông tĩnh (bến xe khách, bãi đỗ...) DN, NN,
ODA

2014-2020-
2025

4 Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chí CT
NTM NN, DN, dân 2014-2020-

2025

5
DA nâng cấp tuyến trục dọc liên tỉnh Thái Nguyên - Bắc
Cạn - Cao Bằng - Hà Giang (đoạn QL3 – ĐT.268 –
ĐT.254)

ODA, NN,
DN

2016 - 2020-
2030

6 DA xây dựng tuyến trục ngang liên tỉnh Bắc Giang – Lạng
Sơn – Thái Nguyên – Bắc Cạn – Tuyên Quang

ODA, NN,
DN

2016 - 2020-
2030

7 Đầu tư nâng cấp quốc lộ 37 ODA, NN,
DN

2016 - 2020-
2030

8 Cải tạo, nâng cấp ĐT.266 Sông Công - Điềm Thụy đoạn từ
Km0-Km5 DN, NN 2016 - 2020

9 Đầu tư xây dựng đường vành đai I ODA, NN,
DN 2014-2025

10 Đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên ODA,NN,D
N

2016-2025-
2030

11 Đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt Thái Nguyên-Núi Hồng
sang Tuyên Quang

ODA,NN,D
N

2013-2020-
2030

12 DA duy tu, sửa chữa tuyến đường sắt Lưu Xá – Khúc Rồng
– Trại Cau

ODA,NN,D
N 2016-2020

13 Đầu tư nâng cấp các tuyến đường sông, các bến tàu phục
vụ du lịch Hồ Núi Cốc NN,DN 2021-2030

14 Đầu tư xây dựng mới đường Hồ Chí Minh đoạn qua TN ODA,NN,D
N

2016 - 2020-
2030

15 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện NN,DN 2013 - 2020-
2025

16 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xã NN,DN,
DÂN

2013 - 2020 -
2025

17 DA nâng cấp mở rộng cụm cảng Đa Phúc; DN 2013-2020

18 Xây dựng Cầu Quang Vinh ODA,NN,D
N 2020-2030

19 Đầu tư xây dựng vành đai II của Thái Nguyên ODA,NN,D
N 2018 - 2030

II HẠ TẦNG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

1 Hạ tầng các cụm CN các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định
Hóa... NN,DN 2014-2025

2 Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật kết nối giữa các KCN, CNN
trên địa bàn tỉnh NN,DN 2014-2020-

2025

         PHỤ LỤC 2.      DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KHUNG ƯU TIÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 67/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)
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STT DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN
VỐN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

3 Hoàn thiện hệ thống cấp điện 220KV, 110KV và 22KV
khu vực Tổ hợp Yên Bình, Điềm Thụy và Đại Từ

DN,NN,
ODA 2013-2018

III HẠ TẦNG GD-ĐT, Y TẾ
III.1 GIÁO DỤC

1 DA XD mới trường THPT Đào Xá (Phú Bình), Tức Tranh
(Phú Lương) Nhà nước 2016-2020

2 Trường THPT chuyên Thái Nguyên Nhà nước,
DN 2016-2020

3 DA XD hệ thống trường MN, tiểu học, THCS của Khu tổ
hợp Yên Bình – Điềm Thụy

Nhà nước,
DN 2016-2020

4 DA Xây dựng trường Trung cấp Luật Thái Nguyên Nhà nước,
DN 2014-2020

5 Thành lập mới Trường Đại học Quốc tế Nhà nước,
DN, ODA 2016-2030

6 Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Nhà nước,
DN 2015-2020

7 Nâng cấp, HĐH Trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên Nhà nước,
DN 2016 - 2020

8 Nâng cấp, HĐH Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt-Đức Nhà nước,
DN 2020-2030

9 Nâng cấp, HĐH Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Công
nghiệp.

Nhà nước,
DN 2020-2030

10 Nâng cấp, HĐH Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Bắc. Nhà nước,
DN 2020-2030

11 Nâng cấp, HĐH phân hiệu Trường ĐH Công nghệ GTVT
miền núi

Nhà nước,
DN 2020-2030

12 Nâng cấp, HĐH Trường Cao đẳng cơ khí-luyện kim Nhà nước,
DN 2020-2030

13 Nâng cấp HĐH Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái
Nguyên

Nhà nước,
DN 2020-2030

14 Nâng cấp HĐH Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Nhà nước,
DN 2020-2030

15 Dự án xây dựng trường trung cấp nghề Nam Thái Nguyên. Nhà nước,
DN 2014 - 2020

16 Xây dựng Trường đào tạo nghề cho LĐ KCN (BQL KCN)
vốn góp của DN

Nhà nước,
DN 2014 - 2020

17 Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Trung cấp nghề Dân
tộc nội trú tỉnh.

Nhà nước,
DN 2014 - 2020

18
Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, các công trình
phụ trợ, thể thao, đa năng các trường THPT trên địa bàn
tỉnh

Nhà nước,
DN 2014 - 2020

III.2 Y TẾ

1
Hoàn thiện các DA đang triển khai (BVA, BVC, TTYT
Phổ Yên, Phú Lương, các TYT diện cấp bách, sửa chữa
Trụ sở Sở Y tế)

Nhà nước 2014 - 2016

2 DA XD Chi cục ATVSTP (đã phê duyệt) Nhà nước 2016 - 2020
4 XD mới Bệnh viện quốc tế NN. NN 2020-2030

Page 7



STT DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN
VỐN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

5 Nâng cấp Bệnh viện C thành Bệnh viện đa khoa với quy
mô 500 giường; xây dựng mới TT u bướu, chấn thương...

ODA,NN,D
N 2016 - 2020

6 DA sửa chữa và mở rộng Bệnh viện Mắt Nhà nước 2016 - 2020

7 DA sửa chữa các TYT diện cấp bách còn lại (đã phê duyệt) Nhà nước 2017 - 2020

8 Hoàn thiện cơ sở vật chất các BV và Trung tâm y tế các
huyện, thành phố, thị xã còn lại Nhà nước 2014 - 2020

9 Các dự án hoàn thiện và nâng cấp các Trạm y tế cấp xã,
phường, thị trấn Nhà nước 2014 - 2020

10  XD Khu dưỡng lão chất lượng cao DN 2014 - 2020-
2030

11 Nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện; Nhà nước 2016 - 2020
IV KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1 DA xây dựng KCNC và phần mềm Quyết Thắng tại xã
Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên;

NN, ODA,
DN 2016-2020

2 Đầu tư CNC để phát triển công nghiệp chế biến thép DN,NN

3 Đầu tư CNC để phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, DN,NN 2014 - 2020-
2030

4 Đầu tư CNC để phát triển giống cây trồng, vật nuôi DN,NN 2016-2020

5 Đầu tư CNC để phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng
sản; DN,NN 2015-2020

6
Đầu tư mở rộng Cổng thông tin điện tử, lập 17 trang TTĐT
ngành và ứng dụng DV công quy mô tỉnh, ứng dụng CNTT
cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến

NN, DN 2015-2020

7 Dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tỉnh Nhà nước 2015-2020

8 Đầu tư xây dựng hoàn thiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng tỉnh Thái Nguyên Nhà nước 2015-2020

9 Đầu tư nâng cao tiềm lực hoạt động của Trung tâm ứng
dụng và Chuyển giao công nghệ tỉnh Nhà nước 2015-2020

10 Xây dựng vườn ươm công nghiệp NN, DN 2015-2020
V HẠ TẦNG THỦY LỢI, NÔNG, LÂM NGHIỆP

V.1 Dự án tưới, điều hòa nước

* Nâng cấp, sửa chữa

1 Nâng cấp cụm Hồ: Suối Mạ, Cỏ Tẳng, Thâm Sẳm xã Yên
Trạch; Hồ Đồng Phủ xã Yên Ninh, Phú Lương

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

2 Nâng cấp cụm Hồ: Thâm Quang xã Hợp Thành, Khuổi
Luông - Khuối Rịa xã Phủ Lý, Phú Lương

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

3 Hồ Kẹm La Bằng, Đồng Râm Phú Cường, Đại Từ Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

4 Đập dâng Nam Hương xóm Nam Hương 1 xã Thanh Ninh
huyện Phú Bình

Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025

5 Đập Vầu xóm Vầu xã Tân Hòa huyện Phú Bình Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025
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STT DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN
VỐN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

6
SC, NC đập Khe Ẩm, Thủy Tinh xã Hà Thượng, đập Vai
Làng, Đá Rùa xã Tân Thái, , Đập La Tre Mỹ Yên, Đập cửa
chùa Bình Thuận, Đập trai tre phú Lạc, Đại Từ

Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025

7 Cụm hồ tưới chè huyện Đại Từ (Hồ Hăm My xã Đức
Lượng hồ Đầm Quyền xã Văn Yên)

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

8 Sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi và cụm hồ các
huyện phía bắc Tỉnh Thái Nguyên

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

9 Kiên cố hóa hệ thống kênh 23 xã vùng trung tâm ATK
Định Hóa

Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025

10 Gia cố đảm bảo an toàn kênh Chính và đường quản lý Hồ
Núi Cốc

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

11 Cải tạo Hồ Bờ Tấc, Hố Cóc, La Đuốc, Xóm Trại, H Phú
Bình

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

12

Dự án đầu tư Cụm Hồ, đập thủy lợi các các xã miền núi,
huyện Phú Bình (Hồ Bạc Thạch, Cầu Tiểu, La Tú, Đồng
Quan, Rừng Vầu, Đèo Khe; Đập xóm Chám, Làng Mèo,
Núi Thông)

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

13 Cụm hồ tưới chè các xã: Bình Thuận; La Bằng; Cát Nê; Na
Mao

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

14 Cụm hồ tưới chè các xã: Tiên Hội, Văn Yên, Lục Ba, Đức
Lương

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

15  Đập Đỏm Phú Lương Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025

16 Sửa chữa nâng cấp đập suối Cái xã Tân Thái huyện Đại Từ
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

17

Kiểm tra, đánh giá và xử lý mối ở các công trình đập đầu
mối hồ chứa nước. Hạng mục: Hồ Núi Cốc, Cây Si, Làng
Gầy, Bó Vàng, Quán Chẽ, Lòng Thuyền, Suối Lạnh, Phú
Xuyên, Đoàn Uỷ, Phượng Hoàng, Cặp Kè, Nà Mạt

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

18 Sửa chữa nâng cấp đập Ba Nhất xã Phú Thượng; đập Mỏ
Mòng, Đồng Bản xã Bình Long, Võ Nhai

Nhà nước, tín
dụng đầu tư

2016-2020-
2025

19 Sửa chữa, nâng cấp các hồ và cụm hồ các huyện phía nam
(Phú Bình, Phổ Yên, TX Sông Công)Tỉnh Thái Nguyên

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

20
Sửa chữa, nâng cấp các hồ và cụm hồ các huyện phía Bắc
(Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ) Tỉnh Thái
Nguyên

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

* Xây mới

1 XD Hồ Khuổi Nhò, hồ Khe Cái và các đập dâng 6 xã, H
Võ Nhai

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

2 Hồ Khuổi Mạ xã Tân Thịnh huyện Định Hoá
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

3 Hồ chứa nước Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

4 Xây dựng trạm bơm điện xã Phú Bán Luông, Đồng Bản
Phú Cường, Đại Từ

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025
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VỐN

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

5 Hồ Khuôn Nhà, huyện Định Hóa Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

* BĐKH và điều hòa nước

1 Nghiên cứu nhu cầu nâng MNDBT hồ Núi Cốc lên 1-1.5m Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

2 Cải tạo đập Núi Cốc theo mực nước dâng mới Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

3 Kè bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư số 5, 6, 7 phường Cam
Giá thành phố Thái Nguyên

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

4 Kè bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư tại xóm Múc, xã Úc
Kỳ, huyện Phú Bình.

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

5 Kè Tân Phú đoạn từ K5+100 đến K5+450 tuyến đê Chã
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

6 Cải tạo nâng cấp đê thành phố từ K2+600- K4+800
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

7 Kè Sông Công đoạn từ K6+700 đến K6+820 đê Sông Công
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

8 Kiên cố mặt đê Đô Tân, Vạn Phái huyện Phổ Yên
Nhà nước,

ODA
2016-2020-

2025

9 Kè bờ sông Rong bảo vệ khu dân cư xã Dân Tiến, xã Bình
Long huyện Võ Nhai

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

10 Kè bờ Sông Cái bảo vệ khu dân cư, trường học, trạm y tế,
trụ sở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai

Nhà nước,
ODA

2016-2020-
2025

11 Đê, kè chống xói lở sông Cầu - P. Quang Vinh Nhà nước,
ODA 2018-2022

V.2 Hạ tầng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

1
Xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến
nông, lâm sản ứng dụng công nghệ, chất lượng cao tỉnh
Thái Nguyên

DN, ODA,
NN

2015-2020-
2025

VI HẠ TẦNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VI.1 Dự án xử lý nước thải

* Dự án xử lý nước thải y tế

1 Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải BVĐK Đồng Hỷ NS 2014 - 2016

2 Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của BVĐK Định Hoá NS 2015 - 2020

3 Hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý nước thải BVĐK
Phú Bình NS 2015 - 2020

4 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải BVĐK Đại Từ NS 2015 - 2020

5 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải BV ĐD & PTCN NS 2015 - 2020

6 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Mắt NS 2015 - 2020

7 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải TTYT TP Thái Nguyên NS 2015 - 2020
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VI.2 Hạ tầng xử lý chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại
(CTNH)

1 KCL xóm Đoàn Kết, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình NS, vay
ODA 2015 - 2020

2 KXL huyện Đồng Hỷ NS, vay
ODA 2014-2015

3 KCL xóm Vườn Rau, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa NS, vay
ODA 2015 - 2020

4 KXL thôn Vũ Lương, xã Trung Lương, huyện Định Hóa NS, vay
ODA 2015 - 2020

5 KCL xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ NS, vay
ODA 2015 - 2020

6 KCL xã Yên Lạc, huyện Phú Lương NS, vay
ODA 2015 - 2020

7 KCL thôn Hùng Sơn, thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai NS, vay
ODA 2015 - 2020

8 KCL xóm Bình Xuân, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ NS, vay
ODA 2015 - 2020

VI.3 Các dự án hạ tầng môi trường khác

1 Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thành phố, thị xã, thị trấn,
khu dân cư tập trung NS, DN 2015 - 2020

2 Dự án chỉnh trang sông Cầu gắn với xây dựng Khu đô thị
Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên NS, ODA 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
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B. CÁC NGÀNH HẠ TẦNG KHÁC
I HẠ TẦNG ĐIỆN

1 Dự án đầu tư cung cấp điện cho các xóm, bản chưa có điện
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nhà nước,
ODA 2013 - 2020

2 Hoàn thiện Nhà máy nhiệt điện An Khánh  DN, ODA 2015

3
Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới đường dây, trạm biến áp
220, 110KV khu vực Lưu xá, Phú Bình, Gò Đầm, Võ Nhai,
Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ

DN, ODA,vốn
vay

2016-2020-
2030

4 Cải tạo, nâng cấp đường dây và trạm biến áp 35,22 KV DN, ODA,vốn
vay 2016-2020

5 Đầu tư xây dựng hệ thống chống quá tải lưới điện DN, ODA,vốn
vay 2016-2020

6 Cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế 04KV DN, ODA,vốn
vay, dân 2016-2020

II HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI

1 Đầu tư xây dựng các chợ đầu mối, chợ nông thôn NN, DN, DÂN 2013-2020-
2025

2 DA xây dựng mới Trung tâm hội chợ triển lãm và chợ vùng
Việt Bắc; các chợ ở các Trung tâm huyện NN, DN, DÂN 2013 - 2020

3 Sửa chữa, nâng cấp các chợ ở Thái Nguyên và trung tâm
các huyện, Thị xã, thị trấn DN,ODA 2013 - 2020

4 DA xây dựng mới siêu thị Võ Nhai, Sông Công, Đ. Từ,
Đ.Hỷ, P.Lương, P.Bình, TP Thái Nguyên, Định Hoá, P Yên DN,ODA 2013 - 2020

5 Trung tâm thương mại Primer Thái Nguyên DN,ODA 2021 - 2030

6 Trung tâm thương mại APEC DN,ODA 2013-2020-
2030

7 Khách sạn 5 sao Trung tâm hội nghị DN,ODA 2013 - 2020
8 Sửa chữa, nâng cấp các siêu thị ở Phổ  Yên và Thái Nguyên DN 2013 - 2020

9 DA xây dựng mới TTTM Võ Nhai, Phổ Yên, Sông Công Đ.
Từ, Đ. Hỷ, P.Lương,P.Bình, TP Thái Nguyên, Định Hoá DN,ODA 2013 - 2020

10 DA xây dựng mới TTPP Phổ Yên, Sông Công,  Phú Lương,
Phú Bình DN,ODA 2013 - 2020

III HẠ TẦNG DU LỊCH

1
XD Hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc thành khu du lịch
Quốc gia (Đường du lịch ven Hồ núi Cốc nối tuyến bờ Bắc -
Nam)

NN, ODA, DN 2016-2020

2 Hạ tầng khu du lịch ATK Định hóa NN, ODA, DN 2016-2020

3 Xây dựng Khu tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí Đông Tam Đảo ODA,NN,DN 2014-2020

PHỤ LỤC 3   DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN THUỘC CÁC NGÀNH HẠ TẦNG KHÁC
(Kèm theo Nghị quyết số: 67/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)
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4 Khu du lịch sinh thái Hang Phượng Hoàng DN, NN 2014-2020

5 Hoàn thiện hạ tầng đường khu di tích Chùa Tây Trúc xã
Quân Chu huyện Đại Từ NN 2013-2016

6 Nâng cấp đường hạ tầng du lịch vào Khu du lịch Hồ Vai
Miều, Gò Miếu huyện Đại Từ NN, DN 2016-2020

7 Nâng cấp đường hạ tầng du lịch động Linh Sơn huyện Đồng Hỷ NN,DN 2016-2020

8 Nâng cấp hạ tầng khu khảo cổ thần sa huyện Võ Nhai (gđ2) NN,DN 2016-2020

9 Hạ tầng khu du lịch hồ Vân Lăng 1600ha, NN, DN 2014-2020
10 Hạ tầng khu du lịch Núi Ngọc-Phú Bình, NN, DN 2014-2020
11 Hạ tầng du lịch Hồ Suối Lạnh - Phổ Yên DN,NN 2015-2020

IV HẠ TẦNG VĂN HÓA, TDTT, PHÁT THANH
TRUYỀN HÌNH

IV.1 VĂN HÓA

1 Xây dựng bảo tàng tỉnh Thái Nguyên NN, DN 2016-2020

2 Dự án Trung tâm hội nghị Văn hoá vùng Việt Bắc. NN, ODA, DN 2014-2020

3 Dự án Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc. NN, ODA, DN 2014-2016

4 Xây dựng Quảng Trường Võ Nguyên giáp Nhà nước, DN 2016-2020

5 Xây dựng các cụm VHTT ở các khu vực đô thị NN, ODA, DN 2014-2020

6 Tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, công trình văn hóa vật thể,
phi vật thể trên địa bàn tỉnh NN, DN 2016-2020

7
Đầu tư , tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình khu lưu
niệm, nhà lưu niệm các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của
Đảng, nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

NN, DN 2016-2020

IV.2 THỂ DỤC THỂ THAO

1 Sửa chữa, nâng cấp sân vận động Thái Nguyên NN,DN 2016-2020

2 Dự án xây dựng khu liên hiệp thể thao tỉnh Thái Nguyên NN, ODA, DN 2016-2020

3 Các dự án Sân gôn và trường đua ngựa (Yên Bình...) DN, NN 2014-2020

4 Xây dựng Khu liên hợp thể thao NN, ODA, DN 2016-2020-
2030

5 Xây dựng trung tâm đua thuyền NN, ODA, DN 2016-2020

6 Xây dựng sân bãi thể thao ở các cụm xã, NN, ODA, DN 2014-2020

7 Xây dựng trung tâm văn hóa và sân vận động các huyện, các
xã NN, DN 2014-2020
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IV.3 PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

1 Đầu tư trường quay tổng hợp và sản xuất chương trình phát
thanh truyền hình tiếng dân tộc tỉnh Thái Nguyên NN, DN 2016-2020-

2025

V CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG QUẢN LÝ NN

1 Dự án xây dựng trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thái
Nguyên NN 2014-2020

2 Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền đoàn thể
cấp tỉnh, huyện, xã NN 2014-2020

3 Dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Nguyên NN 2014-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
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